	TIẾP THU Ý KIẾN THAM GIA CỦA BỘ NGOẠI GIAO, BỘ  QUỐC PHÒNG VÀ CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ ĐỐI VỚI DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ TUYẾN HÀNG HẢI VÀ PHÂN LUỒNG GIAO THÔNG TRONG LÃNH HẢI VIỆT NAM

	Dự  thảo Cục trình
	Dự  thảo lấy ý kiến
	Ý kiến tiếp thu

	Sự  cần thiết ban hành
	 
	- Bộ Ngoại giao nhất trí việc xây dựng, ban hành Nghị định; đề nghị tổ chức cuộc họp các Bộ, ngành để góp ý chi tiết: tiếp thu, sẽ tổ chức họp sau khi lấy ý kiến các Bộ, ngành.

- Các cảng vụ hàng hải: Quảng Ninh, Thanh Hóa, Quảng Trị, Cần Thơ, Mỹ Tho, Thái Bình, Đồng Tháp, Bình Thuận thống nhất với dự thảo NĐ.

- TCT Hàng hải VN thống nhất với dự  thảo NĐ.

- Cục QLXD cơ bản thống nhất với dự thảo NĐ.

- Vụ HTQT: cần nghiên cứu kỹ  kinh nghiệm của các nước để tránh những tác động bất lợi nếu ta yêu cầu khác so với quy định của các nước thành viên UNCLOS 82: tiếp thu, rà soát quy định phù hợp với UNCLOS 82 và Luật Biển VN.

- Vụ MT cơ bản nhất trí  với dự thảo NĐ. Rà soát thay thế cụm từ “phòng ngừa ô nhiễm môi trường” bằng cụm từ “bảo vệ môi trường”: tiếp thu, tuy nhiên tại các Điều cụ thể vẫn dùng cụm từ PNÔNMT cho phù hợp với thực tế cũng như quy định của Bộ luật HHVN, Luật Biển VN.

- Tổng công ty BĐATHH Miền Bắc: cơ  bản nhất trí. Đề nghị rà soát sử dụng thống nhất các khái niệm tuyến hàng hải, phân luồng giao thông: tiếp thu.

	Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Bộ luật hàng hải Việt Nam ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Luật Biển Việt Nam ngày 21 tháng 6 năm 2012;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Chính phủ ban hành Nghị định quy định về công bố tuyến hàng hải và phân luồng giao thông trong lãnh hải Việt Nam.
	Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Bộ luật hàng hải Việt Nam ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Luật Biển Việt Nam ngày 21 tháng 6 năm 2012;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Chính phủ ban hành Nghị định quy định về công bố tuyến hàng hải và phân luồng giao thông trong lãnh hải Việt Nam.
	 

	Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
	Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
	 

	Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Nghị định này quy định về  công bố tuyến hàng hải, phân luồng giao thông trong lãnh hải Việt Nam và tổ chức quản lý, khai thác, bảo đảm an toàn hàng hải, an ninh hàng hải, phòng ngừa ô nhiễm môi trường nhằm phục vụ cho việc đi qua không gây hại
	Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Nghị định này quy định về  công bố, quản lý tuyến hàng hải và phân luồng giao thông trong lãnh hải Việt Nam phục vụ cho việc đi qua không gây hại nhằm bảo đảm an toàn hàng hải, an ninh hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường.
	Bộ Ngoại giao: đề nghị xem xét phù hợp với yêu cầu xây dựng Nghị định và không mẫu thuẫn với quy định tại Mục 3 Chương III: tiếp thu, chỉnh sửa phù hợp với Điều 25 Luật Biển VN.

	Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Nghị định này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài, các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành có liên quan đến công bố tuyến hàng hải, phân luồng giao thông trong lãnh hải Việt Nam và tổ chức quản lý, khai thác tuyến hàng hải.

2. Trường hợp điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ  nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác với quy định của Nghị định này thì áp dụng quy định của điều ước quốc tế đó.
	Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Nghị định này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân, tàu thuyền nước ngoài và các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành có liên quan đến công bố, quản lý tuyến hàng hải và phân luồng giao thông trong lãnh hải Việt Nam phục vụ cho việc đi qua không gây hại nhằm bảo đảm an toàn hàng hải, an ninh hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường.

2. Trường hợp điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác với quy định của Nghị định này thì áp dụng quy định của điều ước quốc tế đó.
	* Bộ Ngoại giao: đề nghị chỉ quy định đối với tổ chức, cá nhân, tàu thuyền nước ngoài và các cơ quan QLNN chuyên ngành (bỏ tổ chức, cá nhân, tàu thuyền Việt Nam): tiếp thu, chỉnh sửa theo đúng đối tượng quy định tại Điều 23 Luật Biển VN.
* Tập đoàn DKVN: khoản 2 nên tách thành Điều riêng: đề nghị giữ như dự thảo vì các Luật, Nghị định khác cũng quy định như dự thảo.

	Điều 3. Giải thích từ ngữ
Trong Nghị định này, các từ  ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Luồng hàng hải là vùng nước được giới hạn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải và các công trình phụ trợ khác để bảo đảm an toàn cho hoạt động của tàu biển và các phương tiện thủy khác. 
2. Tuyến hàng hải là phần giới hạn vùng nước trong lãnh hải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định và công bố, chỉ dẫn cho tổ chức, cá nhân, tàu thuyền sử dụng khi hoạt động trong lãnh hải.

3. Phân luồng giao thông trong lãnh hải là việc cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định, công bố và chỉ dẫn các tàu thuyền khi hoạt động trong lãnh hải phải hành hải theo đúng luồng giao thông, tuyến hàng hải nhất định nhằm bảo đảm an toàn hàng hải. 

4. Công bố tuyến hàng hải trong lãnh hải là việc cơ quan nhà nước có thẩm quyền căn cứ vào các điều kiện theo quy định để tiến hành thủ tục thông báo công khai bằng các hình thức phù hợp cho tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài biết các điểm, tọa độ và thông số kỹ thuật của tuyến hàng hải trong lãnh hải.

5. Đi qua không gây hại là việc tàu thuyền nước ngoài đi trong lãnh hải Việt Nam  liên tục và nhanh chóng không làm ảnh hưởng đến an ninh, trật tự của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Việc đi qua bao gồm cả việc dừng lại và thả neo trong trường hợp gặp phải những sự cố thông thường về hàng hải hoặc vì một trường hợp bất khả kháng hay mắc nạn hoặc vì mục đích cứu giúp người, tàu thuyền hay phương tiện bay đang lâm nguy hoặc mắc nạn.
	Điều 3. Giải thích từ ngữ
Trong Nghị định này, các từ  ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Tàu thuyền là phương tiện hoạt động trên mặt nước hoặc dưới mặt nước bao gồm tàu, thuyền và các phương tiện khác có động cơ hoặc không có động cơ.
2. Tuyến hàng hải là vùng nước trong lãnh hải được giới hạn bởi các điểm có vị trí, tọa độ cụ thể do cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định, công bố chỉ dẫn cho tổ chức, cá nhân, tàu thuyền khi hoạt động trong lãnh hải.

3. Công bố tuyến hàng hải trong lãnh hải là việc cơ quan nhà nước có thẩm quyền căn cứ vào các điều kiện theo quy định để tiến hành thủ tục thông báo công khai bằng các hình thức phù hợp cho tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài biết các điểm, tọa độ và thông số kỹ thuật của tuyến hàng hải trong lãnh hải.

4. Phân luồng giao thông trong lãnh hải là việc thiết lập trật tự và hành hải có hướng trong tuyến hàng hải của tàu thuyền do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định, công bố nhằm bảo đảm an toàn hàng hải, an ninh hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường. 
	* Bộ Ngoại giao:

- Xem xét, bổ sung khái niệm luồng giao thông: khái niệm luồng giao thông trong Nghị định này là chính là luồng hàng hải.

- Xem lại sự cần thiết của khái niệm “luồng hàng hải”: tiếp thu không quy định vì khái niệm này đã được quy định tại K4 Điều 28 Bộ luật HHVN.

- Đi qua không gây hại đề nghị  dẫn chiếu đến quy định của Luật Biển VN: tiếp thu, chỉnh sửa.

- Sắp xếp lại thứ tự: tiếp thu.

* Cảng vụ Hải Phòng đề nghị  bỏ khái niệm “luồng hàng hải”: tiếp thu không quy định vì khái niệm này đã được quy định tại K4 Điều 28 Bộ luật HHVN.

* Cục Đăng kiểm VN: đề nghị  bổ sung giải thích về tàu thuyền hoặc sửa lại thành “tàu”: đề nghị giữ nguyên như dự thảo vì khái niệm tàu thuyền đã được quy định tại K3Đ3 Luật Biển VN.

* Bộ Quốc phòng: đề nghị  sửa lại các khái niệm “tuyến hàng hải”, “luồng hàng hải” và “phân luồng giao thông”: tiếp thu chỉnh sửa

* Tập đoàn  DKVN: 

- Đề nghị bổ sung cụm từ “an toàn” vào sau cụm từ “an ninh” trong khái niệm “đi qua không gây hại”: tiếp thu chỉnh sửa dẫn chiếu theo Đ23 Luật Biển VN.

- Bổ sung giải thích “công trình hàng hải” và “công trình khác” hoặc giải thích rõ tài Điều 9 và 19: tiếp thu, chỉnh sửa dự thảo.

* Cảng vụ HH Quảng Nam: 

- Đề nghị xem xét lại việc quy định khái niệm phân luồng giao thông không phù hợp với lĩnh vực hàng hải: cần thiết làm rõ và hướng dẫn theo quy định Luật Biển VN: tiếp thu.
- Rà soát chỉnh sửa khai niệm đi qua không gây hại: tiếp thu.

* Cục QLXD đề nghị rà soát khái niệm đi qua không gây hại: tiếp thu, chỉnh sửa.

	Điều 4. Nội dung quản lý nhà nước về công bố tuyến hàng hải và phân luồng giao thông trong lãnh hải Việt Nam
1. Xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế kỹ thuật liên quan đến công bố, quản lý, sử dụng tuyến hàng hải trong lãnh hải Việt Nam;

2. Ký kết, gia nhập và tổ  chức thực hiện các điều ước quốc tế  liên quan đến công bố, quản lý, sử dụng tuyến hàng hải trong lãnh hải Việt Nam;

3. Tổ chức quản lý đầu tư xây dựng và khai thác các công trình phục vụ  quản lý, sử dụng tuyến hàng hải trong lãnh hải Việt Nam.

4. Công bố đưa vào sử dụng hoặc chấm dứt sử dụng tuyến hàng hải trong lãnh hải Việt Nam và các công trình liên quan trên tuyến hàng hải đã được công bố;

5. Tổ chức thực hiện quy định của pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế  có liên quan mà Việt Nam là thành viên.

6. Thanh tra, kiểm tra, xử lý  vi phạm theo quy định của pháp luật.
	Điều 4. Nội dung quản lý nhà nước về công bố tuyến hàng hải và phân luồng giao thông trong lãnh hải Việt Nam
1. Xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế kỹ thuật liên quan đến công bố, quản lý tuyến hàng hải và phân luồng giao thông trong lãnh hải Việt Nam;

2. Ký kết, gia nhập và tổ  chức thực hiện các điều ước quốc tế  liên quan đến công bố, quản lý tuyến hàng hải và phân luồng giao thông trong lãnh hải Việt Nam;

3. Tổ chức lập, công bố tuyến hàng hải trong lãnh hải Việt Nam và các công trình liên quan trên tuyến hàng hải đã được công bố;

4. Tổ chức thực hiện quy định của pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế  có liên quan mà Việt Nam là thành viên liên quan đến công bố, quản lý tuyến hàng hải và phân luồng giao thông trong lãnh hải Việt Nam;

5. Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.
	* Bộ Ngoại giao đề nghị bỏ khoản 6: đề nghị giữ như dự thảo vì công tác thanh tra, kiểm ta, xử lý vi phạm cũng là nội dung của quản lý nhà nước.

 * Bộ Quốc Phòng: đề nghị  chuyển Điều này xuống Chương IV và bố cục lại Chương IV thành 02 Mục: trước mắt xin giữ nguyên như dự thảo, đã tham khảo Nghị định số 21/2012/NĐ-CP về quản lý cảng biển và luồng hàng hải. Sau khi lấy ý kiến các Bộ, ngành và ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp sẽ xem xét sau.

 

* Vụ KHCN đề nghị rà  soát việc công bố chấm dứt sử dụng tuyến hàng hải phù hợp với Chương II: tiếp thu, bỏ quy định về chấm dứt sử dụng.

 

	Điều 5. Trách nhiệm quản lý nhà nước
1. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về công bố tuyến hàng hải, phân luồng  giao thông trong lãnh hải Việt Nam

2. Bộ Giao thông vận tải tổ  chức thực hiện công bố tuyến hàng hải, phân luồng  giao thông trong lãnh hải Việt Nam. Cục Hàng hải Việt Nam thực hiện quản lý nhà nước về tuyến hàng hải, phân luồng giao thông trong lãnh hải Việt Nam theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao.

3. Các Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, tổ chức thực hiện quản lý nhà nước kiểm tra, giám sát các hoạt động trên  tuyến hàng hải, phân luồng giao thông trong lãnh hải Việt Nam.
	Điều 5. Trách nhiệm quản lý nhà nước về công bố tuyến hàng hải và phân luồng giao thông trong lãnh hải Việt Nam
1. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về công bố tuyến hàng hải, phân luồng giao thông trong lãnh hải Việt Nam

2. Bộ Giao thông vận tải tổ  chức thực hiện công bố, quản lý tuyến hàng hải và phân luồng giao thông trong lãnh hải Việt Nam. Cục Hàng hải Việt Nam thực hiện quản lý nhà nước về công bố, quản lý tuyến hàng hải và phân luồng giao thông trong lãnh hải Việt Nam theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao.
3. Các Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, tổ chức thực hiện quản lý nhà nước, kiểm tra, giám sát các hoạt động trên tuyến hàng hải và phân luồng giao thông trong lãnh hải Việt Nam.
	* Bộ Quốc Phòng: đề nghị  chuyển Điều này xuống Chương IV và bố cục lại Chương IV thành 02 Mục: trước mắt xin giữ nguyên như dự thảo, đã tham khảo Nghị định số 21/2012/NĐ-CP về quản lý cảng biển và luồng hàng hải. Sau khi lấy ý kiến các Bộ, ngành và ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp sẽ xem xét sau.

 

* Vụ ATGT đề nghị bổ  sung “Chính phủ Việt Nam”: đề nghị không bổ sung, quy định tương tự như các Luật, Nghị định khác.

 

* TCT BĐATHH MB: đề nghị bổ  sung cụm từ “và cung cấp các dịch vụ bảo  đảm ATHH”: quy định như dự thảo là đầy đủ vì đều là quản lý nhà nước.

	Chương II
XÁC ĐỊNH, CÔNG BỐ MỞ TUYẾN HÀNG HẢI 
TRONG LÃNH HẢI VIỆT NAM
	Chương II
XÁC ĐỊNH, CÔNG BỐ TUYẾN HÀNG HẢI 
VÀ PHÂN LUỒNG GIAO THÔNG TRONG LÃNH HẢI VIỆT NAM
	Tập đoàn DKVN: Chương II đềnghị  bỏ từ “Mở”trong cụm từ “xác định, công bố mở tuyến…”: tiếp thu.

	Mục 1
XÁC ĐỊNH TUYẾN HÀNG HẢI TRONG LÃNH HẢI VIỆT NAM
	Mục 1
XÁC ĐỊNH TUYẾN HÀNG HẢI TRONG LÃNH HẢI VIỆT NAM
	 

	Điều 6. Nguyên tắc xác định chiều rộng lãnh hải Việt Nam
Tại khu vực Chính phủ đã công bố đường cơ sở thì xác định chiều rộng lãnh hải, từ đó xác định tuyến hàng hải  được điều chỉnh theo Nghị định này. Đối với khu vực Chính phủ chưa công bố đường cơ sở sẽ thực hiện xác định tuyến hàng hải theo quy định của Nghị định này khi có công bố đường cơ sở của Chính phủ.
Điều 7. Nguyên tắc xác định tuyến hàng hải và phân luồng giao thông trong lãnh hải
1. Phù hợp với các quy định về công ước quốc tế của Liên Hợp Quốc về Luật biển 1982 và  Luật Biển Việt Nam số 18/2012/QH13 ngày 21/6/2012.

2. Hiệp định giữa nước Cộng hòa xã hội chủ  nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa về phân định lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của hai nước trong Vịnh Bắc Bộ.

3. Hiệp định về vùng nước lịch sử của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và  nước Cộng hòa Nhân dân Campuchia.

4. Các điều ước quốc tế  và quy định pháp luật khác có liên quan.
	Điều 6. Nguyên tắc và trình tự xác định tuyến hàng hải trong lãnh hải Việt Nam
1. Nguyên tắc xác định tuyến hàng hải trong lãnh hải Việt Nam:

a) Phù hợp với các quy định của Công ước của Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982 và Luật Biển Việt Nam số 18/2012/QH13 ngày 21 tháng 6 năm 2012.

b) Phù hợp với Hiệp định giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa về phân định lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của hai nước trong Vịnh Bắc Bộ.

c) Phù hợp với Hiệp định về vùng nước lịch sử của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa Nhân dân Campuchia.

d) Phù hợp với các điều ước quốc tế khác mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên và quy định pháp luật khác có liên quan.

đ) Bảo đảm phù hợp với thông lệ hàng hải, an toàn hàng hải, an ninh hàng hải, bảo vệ môi trường và hiệu quả kinh tế - xã hội.
2. Trình tự xác định tuyến hàng hải trong lãnh hải Việt Nam

a) Đối với các khu vực Chính phủ đã công bố đường cơ sở thì xác định chiều rộng lãnh hải làm cơ sở xác định, công bố tuyến hàng hải theo quy định của Nghị định này. 

b) Đối với khu vực Chính phủ chưa công bố đường cơ sở sẽ thực hiện xác định tuyến hàng hải theo quy định của Nghị định này khi có công bố đường cơ sở của Chính phủ.
	* Bộ Ngoại giao đề nghị Điều 6 sửa lại “Cơ sở xác định tuyến hàng hải” để tránh nhầm lẫn với việc xác định chiều rộng lãnh hải: tiếp thu.

* Cảng vụ HH An Giang đề nghị  Điều 6 trình bày rõ ràng hơn: tiếp thu.
* Bộ Ngoại giao đề nghị Điều 7 ghi đúng tên Công ước và bổ sung cụm từ “mà Việt Nam là thành viên”: tiếp thu, chỉnh sửa khoản 1 và khoản 4.

* Cục Đăng kiểm VN: đề nghị Điều 7 bổ sung cụm từ “Phù hợp với” vào đầu các Khoản: tiếp thu.

* Cảng vụ HH Quảng Nam đề nghị  Điều 7 bổ sung tiêu chí về an toàn, an ninh, môi trường, hiệu quả kinh tế, thông lệ hàng hải: tiếp thu.
Gộp Điều 6 và Điều 7 quy định cho logic và dễ theo dõi

	Điều 8. Phân loại tuyến hàng hải trong lãnh hải Việt Nam
Tuyến hàng hải trong lãnh hải  được phân loại như sau:

1. Phân loại theo mục đích của tàu thuyền gồm: 

a) Tuyến hàng hải cho tàu thuyền  đi ngang qua nhưng không đi vào nội thủy, không neo đậu lại trong một công trình cảng, bến hay nơi trú đậu ở bên ngoài nội thủy Việt Nam;

b) Tuyến hàng hải chuyên dùng cho tàu  đi vào hoặc rời khỏi nội thủy Việt Nam hay đậu lại hoặc rời khỏi một công trình cảng, bến cảng hay nơi trú đậu bên ngoài nội thủy Việt Nam.

2. Phân loại theo loại tàu thuyền gồm:

a) Tuyến hàng hải cho tàu, thuyền thương mại;

b) Tuyến hàng hải cho tàu, thuyền quân sự; tàu thuyền chạy bằng năng lượng hạt nhân hoặc chở chất phóng xạ, chất độc hại hoặc nguy hiểm khác.
	Điều 8. Phân loại tuyến hàng hải trong lãnh hải Việt Nam
Tuyến hàng hải trong lãnh hải  được phân loại như sau:

1. Phân loại theo mục đích hoạt động của tàu thuyền gồm: 

a) Tuyến hàng hải cho tàu thuyền  đi qua lãnh hải nhưng không đi vào nội thủy, không vào neo đậu tại công trình hàng hải hay nơi trú đậu ở bên ngoài nội thủy Việt Nam;

b) Tuyến hàng hải chuyên dùng cho tàu  đi qua lãnh hải để vào hoặc rời nội thủy Việt Nam hay để neo đậu hoặc rời khỏi công trình hàng hải hay nơi trú đậu bên ngoài nội thủy Việt Nam.

2. Phân loại theo loại tàu thuyền gồm:

a) Tuyến hàng hải cho tàu, thuyền quân sự; tàu thuyền chạy bằng năng lượng hạt nhân hoặc chở chất phóng xạ, chất độc hại hoặc nguy hiểm khác;

b) Tuyến hàng hải cho tàu thuyền thương mại và các tàu thuyền khác. 
	* Cảng vụ HH Quảng Nam:

- K2 đề nghị bổ sung tuyến hàng hải đặc biệt chuyên dùng cho tàu khai thác thủy sản, tàu thuyền thăm dò khai thác tài nguyên…: tiếp thu bổ sung điểm c Khoản 2.

- Đề nghị bổ sung Khoản 3 quy định việc kiểm tra, giám sát tàu thuyền đặc thù của Chính phủ Việt Nam: không cần vì đã quy định tại Điều 9 và Điều 16 dự thảo NĐ.

	Điều 9. Quy định về việc khảo sát, thăm dò và đầu tư xây dựng công trình khác trong lãnh hải Việt Nam
1. Mọi hoạt động khảo sát, thăm dò khai thác, đầu tư xây dựng công trình trong lãnh hải Việt Nam thực hiện theo quy định công ước quốc tế và các quy định của pháp luật Việt Nam.

2. Việc đầu tư xây dựng các công trình trong lãnh hải Việt Nam phải được sự chấp thuận của Chính phủ Việt Nam, không ảnh hưởng đến an toàn, an ninh hàng hải. Trước khi triển khai dự án, chủ đầu tư phải xin phép và  được cấp có thẩm quyền chấp thuận.
	
	*Bộ Ngoại giao đề nghị bỏ vì không thuộc phạm vi điều chỉnh: tiếp thu chỉnh sửa chỉ quy định về công trình phục vụ xác định, công bố tuyến hàng hải.

* Cảng vụ HH TT Huế: đề nghị bổ sung cụm từ “và ô nhiễm môi trường”: tiếp thu.

	Mục 2 
CÔNG BỐ TUYẾN HÀNG HẢI TRONG LÃNH HẢI VIỆT NAM
	Mục 2 
CÔNG BỐ TUYẾN HÀNG HẢI VÀ PHÂN LUỒNG GIAO THÔNG TRONG LÃNH HẢI VIỆT NAM
	 

	Điều 10. Thẩm quyền công bố tuyến hàng hải trong lãnh hải Việt Nam
1. Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải thực hiện công bố tuyến hàng hải trong lãnh hải Việt Nam. 

2. Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với Bộ Giao thông vận tải và các cơ  quan liên quan thực hiện thủ tục thông báo việc công bố tuyến hàng hải trong lãnh hải Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế có liên quan.
	Điều 9. Thẩm quyền công bố tuyến hàng hải và phân luồng giao thông trong lãnh hải Việt Nam
1. Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải thực hiện công bố tuyến hàng hải và phân luồng giao thông trong lãnh hải Việt Nam. 

2. Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan thực hiện thủ tục thông báo việc công bố tuyến hàng hải và phân luồng giao thông trong lãnh hải Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế có liên quan.
	 

	Điều 11. Thủ tục công bố và đưa tuyến hàng hải vào sử dụng
1. Cục Hàng hải Việt Nam đề nghị  Bộ Giao thông vận tải công bố và đưa tuyến hàng hải vào sử dụng,  hồ sơ đề nghị  (01 bộ) gồm:

a) Văn bản đề nghị công bố;

b) Văn bản đề nghị đưa tuyến hàng hải vào sử dụng;

c) Hải đồ xác định giới hạn tuyến hàng hải trong lãnh hải Việt Nam đề nghị công bố.

d) Văn bản tham gia ý kiến của các Bộ và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có liên quan;

2. Trong thời hạn 05 ngày kể từ  ngày nhận được hồ sơ, Bộ Giao thông vận tải thực hiện công bố và đưa tuyến hàng hải vào sử dụng theo quy định, trường hợp không đồng ý cần có ý kiến bằng văn bản nêu rõ lý do.

3. Bộ Giao thông vận tải gửi 01 bộ hồ sơ công bố và đưa tuyến hàng hải vào sử dụng đến Bộ Ngoại giao để tổ chức thông báo cho tổ chức quốc tế theo quy định.
	Điều 10. Thủ tục công bố tuyến hàng hải trong lãnh hải Việt Nam
1. Cục Hàng hải Việt Nam đề nghị  Bộ Giao thông vận tải công bố tuyến hàng hải và phân luồng giao thông trong lãnh hải Việt Nam. Hồ sơ đề nghị (01 bộ) gồm:

a) Văn bản đề nghị công bố tuyến hàng hải và phân luồng giao thông trong lãnh hải Việt Nam;

b) Hải đồ xác định giới hạn tuyến hàng hải trong lãnh hải Việt Nam đề nghị công bố.

c) Văn bản tham gia ý kiến của các Bộ và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có liên quan.

2. Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, Bộ Giao thông vận tải thực hiện công bố tuyến hàng hải và phân luồng giao thông trong lãnh hải Việt Nam; trường hợp không đồng ý cần có ý kiến bằng văn bản nêu rõ lý do.

3. Bộ Giao thông vận tải gửi 01 bộ hồ sơ công bố tuyến hàng hải và phân luồng giao thông trong lãnh hải Việt Nam đến Bộ Ngoại giao để thông báo cho tổ chức quốc tế theo quy định.
	 

	Điều 12. Thông báo hàng hải đưa tuyến hàng hải vào sử dụng
Cảng vụ Hàng hải, Công ty TNHH MTV Thông tin Điện tử Hàng hải Việt Nam thực hiện việc thông báo, truyền phát các bản tin tuyến hàng hải trong lãnh hải Việt Nam theo quy định.
	Điều 11. Thông báo hàng hải, truyền phát thông tin về công bố tuyến hàng hải và phân luồng giao thông trong lãnh hải Việt Nam
1. Cục Hàng hải Việt Nam tổ chức thực hiện việc thông báo hàng hải đối với việc công bố tuyến hàng hải và phân luồng giao thông trong lãnh hải Việt Nam theo quy định.

2. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thông tin Điện tử Hàng hải Việt Nam thực hiện việc truyền phát các bản tin thông báo hàng hải về việc công bố tuyến hàng hải và phân luồng giao thông trong lãnh hải Việt Nam theo quy định.
	* Vụ ATGT: đề nghị bổ  sung các Tổng công ty BĐATHH. Quy định như dự thảo NĐ là phù hợp với quy định tại Điểm C K2 Điều 26 của NĐ 21/2013/NĐ-CP.

 * TCT BĐATHH MB đề nghị viết rõ trách nhiệm của cảng vụ và Công ty TTĐT: tiếp thu

 * TCT BĐATHH MN đề nghị quy định BĐHH thực hiện thông báo hàng hải: quy định như dự thảo là phù hợp với quy định tại Điểm C K2 Điều 26 của NĐ 21/2013/NĐ-CP.

	Điều 13. Lập danh bạ, hải đồ tuyến, luồng hàng hải trong lãnh hải Việt Nam
1. Bộ Giao thông vận tải  công bố hải đồ tuyến hàng hải trong lãnh hải Việt Nam phục vụ cho công tác bảo đảm an toàn hàng hải và điều tiết giao thông theo đề nghị  của Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam.

2. Cục Hàng hải Việt Nam xây dựng, và thường xuyên cập nhật tuyến hàng hải, luồng giao thông trong lãnh hải Việt Nam. 

3. Kinh phí xây dựng danh bạ  tuyến hàng hải, luồng giao thông trong lãnh hải Việt Nam và xây dựng, phát hành hải đồ tuyến hàng hải trong lãnh hải Việt Nam được lấy từ nguồn ngân sách nhà nước và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.
	Điều 12. Lập danh bạ, hải đồ tuyến hàng hải và phân luồng giao thông trong lãnh hải Việt Nam
1. Bộ Giao thông vận tải tổ chức lập và phát hành hải đồ tuyến hàng hải và phân luồng giao thông trong lãnh hải Việt Nam phục vụ cho việc đi qua không gây hại nhằm bảo đảm an toàn hàng hải, an ninh hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường theo đề nghị của Cục Hàng hải Việt Nam.

2. Cục Hàng hải Việt Nam tổ chức lập, thường xuyên cập nhật và phát hành danh bạ tuyến hàng hải và phân luồng giao thông trong lãnh hải Việt Nam. 

3. Kinh phí lập và phát hành hải đồ, danh bạ tuyến hàng hải và phân luồng giao thông trong lãnh hải Việt Nam được lấy từ nguồn ngân sách nhà nước và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.
	Bộ Ngoại giao:

- Sử dụng thống nhất khái niệm luồng hàng hải hay luồng giao thông: tiếp thu.

- Chuyển K2 và K3 sang Mục I cho thống nhất: đề nghị giữ như dự thảo vì chỉ quy định về xây dựng và phát hành danh bạ.

 

* Vụ ATGT: đề nghị bỏ cụm từ “Cục trưởng”: tiếp thu.

 

* TCT BĐATHH MB đề nghị viết rõ  “lập và phát hành” hải đồ, danh bạ: tiếp thu.

* TCT BĐATHH MN đề nghị bổ  sung các đơn vị BĐATHH xây dựng, cập nhật hải  đồ tuyến hàng hải: quy định như dự thảo là  phù hợp vì đây là nhiệm vụ của cơ quan QLNN, sau đó triển khai mới giao các tổ chức có năng lực; đồng thời, quy định như vậy phù hợp với Điều 25 Nghị định 21/2012/NĐ-CP.

* Cảng vụ Hải Phòng đề nghị  sửa tiêu đề: tiếp thu.

	Chương III

PHÂN LUỒNG GIAO THÔNG TRONG LÃNH HẢI VIỆT NAM
	Chương III

QUẢN LÝ TUYẾN HÀNG HẢI VÀ PHÂN LUỒNG GIAO THÔNG TRONG LÃNH HẢI VIỆT NAM
	Bộ Ngoại giao:

- Đề nghị sửa đổi, quy định cụ thể vấn đề phân luồng giao thông và tàu thuyền phải đi theo luồng giao thông trong lãnh hải VN: tiếp thu, chỉnh sửa.

- Sửa đổi phù hợp với khái niệm phân luồng giao thông với bố cục tương tự như quy định tại Chương II: tiếp thu.

	Mục 1
QUY ĐỊNH TÀU THUYỀN HOẠT ĐỘNG TRÊN LUỒNG GIAO THÔNG  TRONG LÃNH HẢI VIỆT NAM
	Mục 1
QUY ĐỊNH TÀU THUYỀN HOẠT ĐỘNG TRÊN LUỒNG GIAO THÔNG  TRONG LÃNH HẢI VIỆT NAM
	Bộ Quốc phòng: Điều 14, 15 cân nhắc nội dung quy định căn cứ vào Điều 22 UNCLOS 82, đặc biệt là Khoản 4 Điều 22: tiếp thu chỉnh sửa

	Điều 14. Yêu cầu chung đối với tàu thuyền đi qua không gây hại trong lãnh hải Việt Nam
Tất cả các loại tàu thuyền không phân biệt quốc tịch, trọng tải và mục đích sử dụng được phép đi qua không gây hại trong lãnh hải Việt Nam và đảm bảo quy tắc phòng ngừa đâm va tàu thuyền trên biển theo quy định. Đối với tàu quân sự nước ngoài khi thực hiện quyền đi qua không gây hại trong lãnh hải Việt Nam, thông báo trước cho cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam.
	Điều 13. Yêu cầu chung đối với tàu thuyền đi qua không gây hại trong lãnh hải Việt Nam
1. Tất cả các loại tàu thuyền không phân biệt quốc tịch, trọng tải và mục đích sử dụng được phép đi qua không gây hại trong lãnh hải Việt Nam nhưng phải thực hiện trên cơ sở tôn trọng hòa bình, độc lập, chủ quyền, pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên và đảm bảo quy tắc phòng ngừa đâm va tàu thuyền trên biển theo quy định. 

2. Tàu quân sự nước ngoài, tàu thuyền nước ngoài đến Việt Nam theo lời mời của Chính phủ Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và tàu thuyền tham gia hoạt động tìm kiếm, cứu nạn trong vùng biển Việt Nam phải thực hiện các thủ tục theo quy định tại Điều 19 Nghị định số 104/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định đối với tàu quân sự nước ngoài đến nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Nghị định 95/2010/NĐ-CP ngày 16 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ quy định về cấp phép và phối hợp hoạt động với lực lượng tìm kiếm, cứu nạn nước ngoài tại Việt Nam.
3. Tàu thuyền nước ngoài có động cơ chạy bằng năng lượng hạt nhân hoặc tàu vận chuyển chất phóng xạ, chất độc hại hoặc nguy hiểm, khi đi trong lãnh hải Việt Nam phải thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 24 Luật Biển Việt Nam số 18/2012/QH13 ngày 21 tháng 6 năm 2012.
	* Cảng vụ HH TT Huế: đề nghị bổ sung từ “phải” cho rõ ràng: tiếp thu.

* Cục QLXD: đề nghị chỉnh sưa phù hợp với Đ12 Luật Biển VN: tiếp thu

* Cục QLXD:

- Đề nghị bổ sung việc bảo  đảm tôn trọng hòa bình, chủ quyền…: tiếp thu.

- Đề nghị bổ sung thời gian thông báo trước: tiếp thu quy định tại Điều 13.
* Cảng vụ HH Quảng Nam: đề nghị sửa cơ quan có thẩm quyền là Bộ GTVT: quy định như dự thảo Nghị định là phù hợp vì còn có các cơ quan khác như Thủ tướng CP, Bộ QP, CA...

	Điều 15. Thông báo, giám sát tàu thuyền hoạt động trên tuyến hàng hải trong lãnh hải Việt Nam
1. Thông báo tàu thuyền rời lãnh hải:

a) Ngay sau khi tàu thuyền rời khỏi lãnh hải Việt Nam, thuyền trưởng phải thông báo cho các cảng vụ hàng hải khu vực quản lý bằng các phương tiện thông tin phù hợp đã được ấn định. Cảng vụ Hàng hải khu vực báo cáo Cục Hàng hải Việt Nam bằng văn bản về tình hình quản lý, giám sát hoạt động của tàu thuyền trong lãnh hải vào ngày 10 hàng tháng.

b) Trường hợp, xảy ra sự cố  an ninh hàng hải, tai nạn hàng hải hoặc ô nhiễm môi trường trong vùng nước thuộc lãnh hải, ngay sau khi nhận được thông báo từ thuyền trưởng cảng vụ hàng hải khu vực báo cáo ngay Cục Hàng hải Việt Nam để có biện pháp xử lý, khắc phục kịp thời.

2. Giám sát tàu thuyền hoạt động trong lãnh hải:

a) Cục Hàng hải Việt Nam chỉ  đạo các Cảng vụ Hàng hải tổ chức giám sát, chỉ dẫn, điều động tàu thuyền hoạt động trên tuyến hàng hải, luồng giao thông đã được công bố theo quy định.

b) Việc giám sát, chỉ dẫn và  điều động tàu thuyền trong vùng nước thuộc lãnh hải của Việt Nam được thực hiện bằng hệ thống thông tin liên lạc VHF, MF/HF, VTS, điện thoại hoặc các phương tiện thông tin liên lạc phù hợp khác.
	Điều 14. Thông báo, giám sát tàu thuyền hoạt động trên tuyến hàng hải, luồng giao thông trong lãnh hải Việt Nam
1. Trước khi đi vào lãnh hải Việt Nam, thuyền trưởng phải thông báo cho Cảng vụ hàng hải khu vực tàu đi qua bằng AIS, VHF, MF/HF, VTS, điện thoại hoặc các phương tiện thông tin liên lạc phù hợp khác.

2. Thời gian thông báo:

a) Đối với tất cả các loại tàu thuyền: chậm nhất 8 giờ trước khi tàu dự kiến đến lãnh hải Việt Nam, trừ tàu thuyền quy định tại Điểm b Khoản này;

b) Đối với tàu quân sự, tàu biển có động cơ chạy bằng năng lượng hạt nhân, tàu vận chuyển chất phóng xạ: chậm nhất 24 giờ trước khi tàu dự kiến đến lãnh hải Việt Nam.

c) Việc thông báo tàu thuyền đến lãnh hải Việt Nam quy định tại Khoản này được miễn thực hiện đối với các trường hợp sau đây:

- Cấp cứu thuyền viên, hành khách trên tàu;

- Tránh bão;

- Chuyển giao người, tài sản, tàu thuyền đã cứu được trên biển;

- Khắc phục hậu quả sự  cố, tai nạn hàng hải;

- Các trường hợp cấp thiết khác.

Các trường hợp được miễn thông báo nêu trên, thuyền trưởng phải thông báo ngay cho Cảng vụ hàng hải tại khu vực biết về lý do, mục đích tàu thuyền vào lãnh hải Việt Nam. 

3. Giám sát tàu thuyền hoạt động trong lãnh hải Việt Nam:

a) Cục Hàng hải Việt Nam tổ chức, chỉ đạo các Cảng vụ Hàng hải giám sát, chỉ dẫn, điều động tàu thuyền hoạt động trên tuyến hàng hải, luồng giao thông đã được công bố theo quy định. 

b) Việc giám sát, chỉ dẫn và  điều động tàu thuyền trong vùng nước thuộc lãnh hải của Việt Nam được thực hiện bằng hệ thống thông tin liên lạc AIS, VHF, MF/HF, VTS, điện thoại hoặc các phương tiện thông tin liên lạc phù hợp khác.

4. Ngay sau khi tàu thuyền rời khỏi lãnh hải Việt Nam, thuyền trưởng phải thông báo cho Cảng vụ hàng hải khu vực bằng các phương tiện thông tin phù hợp. 

5. Cảng vụ hàng hải khu vực báo cáo Cục Hàng hải Việt Nam bằng văn bản về tình hình quản lý, giám sát hoạt động của tàu thuyền trong lãnh hải vào ngày 10 hàng tháng. Trường hợp, xảy ra sự cố an ninh hàng hải, tai nạn hàng hải hoặc ô nhiễm môi trường trên tuyến hàng hải trong lãnh hải Việt Nam, ngay sau khi nhận được thông báo từ thuyền trưởng, Cảng vụ hàng hải khu vực báo cáo ngay Cục Hàng hải Việt Nam để có biện pháp xử lý, khắc phục kịp thời.
	* Tập đoàn DKVN đề nghị điểm b K1 bổ sung dấu phẩy: tiếp thu.

 

* Cảng vụ HH Quảng Bình đề nghị  rà soát quy định cho rõ ràng: tiếp thu.

* Cảng vụ Hải Phòng đề nghị  rà soát quy định rõ trách nhiệm thông báo, hình thức thông báo: tiếp thu.

	Mục 2
QUY ĐỊNH TÀU THUYỀN  ĐẶC THÙ HOẠT ĐỘNG TRÊN LUỒNG GIAO THÔNG TRONG LÃNH HẢI VIỆT NAM
	Mục 2
QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI TÀU THUYỀN ĐẶC THÙ NƯỚC NGOÀI HOẠT ĐỘNG TRÊN TUYẾN HÀNG HẢI TRONG LÃNH HẢI VIỆT NAM
	* Bộ Quốc phòng: Điều 16, 17 cân nhắc nội dung quy định căn cứ vào Điều 22 UNCLOS 82, đặc biệt là Khoản 4 Điều 22: tiếp thu gộp quy định tại Điều 13.

* Cảng vụ Hải Phòng và Tập đoàn DKVN đề nghị sửa tiêu đề Mục giống Điều 16, 17, 18 chỉ áp dụng đối với tàu nước ngoài: tiếp thu gộp quy định tại Điều 13.

	Điều 16. Tàu thuyền, phương tiện, thiết bị thăm dò khai thác tài nguyên, đánh bắt, nuôi trồng thủy sản và các hoạt động khác
Tàu thuyền nước ngoài đến lãnh hải, vùng biển Việt Nam để thực hiện các hoạt động về nghiên cứu khoa học, nghề cá, cứu hộ, trục vớt tài sản chìm đắm, lai dắt hỗ trợ trong lãnh hải Việt Nam, huấn luyện, văn hóa, thể thao, xây dựng công trình biển, khảo sát, thăm dò, khai thác tài nguyên và các hoạt động khác về môi trường thực hiện các thủ tục được quy định tại Nghị định số 21/2012/NĐ-CP ngày 21/3/2012 của Chính phủ về quản lý cảng biển và luồng hàng hải.
	Điều 15. Tàu thuyền, phương tiện, thiết bị thăm dò khai thác tài nguyên, đánh bắt, nuôi trồng thủy sản và các hoạt động khác
Tàu thuyền nước ngoài đến lãnh hải Việt Nam để thực hiện các hoạt động về nghiên cứu khoa học, nghề cá, cứu hộ, trục vớt tài sản chìm đắm, lai dắt hỗ trợ trong lãnh hải Việt Nam, huấn luyện, văn hóa, thể thao, xây dựng công trình biển, khảo sát, thăm dò, khai thác tài nguyên và các hoạt động khác về môi trường phải thực hiện các thủ tục được quy định tại Chương II Nghị định số 21/2012/NĐ-CP ngày 21 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ về quản lý cảng biển và luồng hàng hải.
	* Vụ KHCN: đề nghị bổ  sung từ “phải” và dẫn chiếu cụ thể  NĐ 21: tiếp thu không quy định, thực hiện theo quy định của Luật Biển VN.

	Điều 17. Tàu thuyền, phương tiện, thiết bị tiến hành các hoạt động quân sự, an ninh quốc phòng và tìm kiếm, cứu nạn
Tàu quân sự nước ngoài, tàu thuyền nước ngoài đến Việt Nam theo lời mời của Chính phủ Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và tàu thuyền tham gia hoạt động tìm kiếm, cứu nạn trong vùng biển Việt Nam, thực hiện các thủ tục theo quy định tại Điều 19 Nghị định số 104/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định đối với tàu quân sự nước ngoài đến nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Nghị định 95/2010/NĐ-CP ngày 16/9/2010 của Chính phủ quy định về cấp phép và phối hợp hoạt động với lực lượng tìm kiếm, cứu nạn nước ngoài tại Việt Nam.
	Điều 16. Tàu thuyền, phương tiện, thiết bị tiến hành các hoạt động quân sự, an ninh quốc phòng và tìm kiếm, cứu nạn trong lãnh hải Việt Nam
Tàu quân sự nước ngoài, tàu thuyền nước ngoài đến Việt Nam theo lời mời của Chính phủ Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và tàu thuyền tham gia hoạt động tìm kiếm, cứu nạn trong vùng biển Việt Nam phải thực hiện các thủ tục theo quy định tại Điều 19 Nghị định số 104/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định đối với tàu quân sự nước ngoài đến nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Nghị định 95/2010/NĐ-CP ngày 16 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ quy định về cấp phép và phối hợp hoạt động với lực lượng tìm kiếm, cứu nạn nước ngoài tại Việt Nam.
	* Vụ KHCN: đề nghị bổ  sung từ “phải”cho rõ ràng: tiếp thu quy định tại Điều 13.

 

 

* TCT BĐATHH MB đề nghị bổ  sung vào tiêu đề cụm từ “trong lãnh hải”: tiếp thu

	Điều 18. Tàu thuyền, phương tiện đặc thù khác
Tàu thuyền nước ngoài có động cơ chạy bằng năng lượng hạt nhân hoặc tàu vận chuyển chất phóng xạ, chất độc hại hoặc nguy hiểm, khi đi trong lãnh hải Việt Nam thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 24 Luật Biển Việt Nam số 18/2012/QH13 ngày 21/6/2012.
	Điều 17. Tàu thuyền và phương tiện đặc thù khác
Tàu thuyền nước ngoài có động cơ chạy bằng năng lượng hạt nhân hoặc tàu vận chuyển chất phóng xạ, chất độc hại hoặc nguy hiểm, khi đi trong lãnh hải Việt Nam thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 24 Luật Biển Việt Nam số 18/2012/QH13 ngày 21/6/2012.
	* Vụ KHCN: đề nghị bổ sung từ “phải”cho rõ ràng: tiếp thu quy định tại Điều 13.

	Mục 3
QUY ĐỊNH CÁC CÔNG TRÌNH HÀNG HẢI, BẢO ĐẢM AN TOÀN, AN NINH HÀNG HẢI, BẢO VỆ TÀI NGUYÊN, MÔI TRƯỜNG BIỂN VÀ HOẠT ĐỘNG KHÁC TRONG LÃNH HẢI
	Mục 2
QUY ĐỊNH VỀ CÁC CÔNG TRÌNH , BẢO ĐẢM AN TOÀN, AN NINH HÀNG HẢI, BẢO VỆ TÀI NGUYÊN, MÔI TRƯỜNG BIỂN VÀ HOẠT ĐỘNG KHÁC TRONG LÃNH HẢI
	 

	Điều 9. Quy định về việc khảo sát, thăm dò và đầu tư xây dựng công trình khác trong lãnh hải Việt Nam
1. Mọi hoạt động khảo sát, thăm dò khai thác, đầu tư xây dựng công trình trong lãnh hải Việt Nam thực hiện theo quy định công ước quốc tế và các quy định của pháp luật Việt Nam.

2. Việc đầu tư xây dựng các công trình trong lãnh hải Việt Nam phải được sự chấp thuận của Chính phủ Việt Nam, không ảnh hưởng đến an toàn, an ninh hàng hải. Trước khi triển khai dự án, chủ đầu tư phải xin phép và  được cấp có thẩm quyền chấp thuận.
Điều 19. Quy định đối với công trình hàng hải trong lãnh hải Việt Nam
1. Các công trình lắp đặt, xây dựng trong lãnh hải Việt Nam ngoài việc tuân thủ Khoản 2 Điều 9 của Nghị định này còn phải có phạm vi an toàn là 500 mét tính từ rìa ngoài cùng của công trình. Trong phạm vi 02 hải lý tính từ rìa ngoài cùng của công trình các tàu thuyền không có nhiệm vụ không được thả neo.

2. Chủ công trình có trách nhiệm bố trí các biện pháp, phương tiện để bảo vệ công trình của mình và thông báo cho các tàu thuyền hoạt động gần khu vực biết không xâm phạm phạm vi an toàn của công trình.
	Điều 18. Quy định đối với công trình trong lãnh hải Việt Nam
1. Mọi hoạt động khảo sát, thăm dò, đầu tư xây dựng, thiết lập công trình trong lãnh hải Việt Nam thực hiện theo quy định của pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.
2. Tổ chức, cá nhân trước khi tiến hành hoạt động khảo sát, thăm dò, xây dựng công trình hoặc các hoạt động khác trong phạm vi tuyến hàng hải trong lãnh hải Việt Nam đã được công bố phải xin phép và chỉ được triển khai thực hiện sau khi có văn bản chấp thuận của Bộ Giao thông vận tải.
3. Các công trình lắp đặt, xây dựng trong lãnh hải Việt Nam ngoài việc tuân thủ quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này còn phải có phạm vi an toàn là 500 mét tính từ rìa ngoài cùng của công trình. Trong phạm vi 02 hải lý tính từ rìa ngoài cùng của công trình các tàu thuyền không có nhiệm vụ không được thả neo.

4. Chủ đầu tư công trình có trách nhiệm bố trí các biện pháp, phương tiện để bảo vệ công trình của mình và thông báo cho các tàu thuyền hoạt động gần khu vực biết không xâm phạm phạm vi an toàn của công trình.
	 Gộp Điều 9 và Điều 19 thành 01 Điều cho thống nhất

	Điều 20. Quy định về an toàn, an ninh hàng hải 
Tất cả các tàu thuyền khi hoạt  động trong lãnh hải Việt Nam phải tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật Việt Nam và yêu cầu của các công ước quốc tế về an toàn, an ninh hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường mà quốc gia Việt Nam là thành viên.
	Điều 19. Quy định về an toàn hàng hải và an ninh hàng hải khi hoạt động trên tuyến hàng hải trong lãnh hải Việt Nam
Tổ chức, cá nhân, tàu thuyền khi hoạt động trong lãnh hải Việt Nam phải tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên về an toàn hàng hải và an ninh hàng hải.
	* Vụ Môi trường, KHCN và Tập đoàn DKVN đề nghị chuyển “ và phòng ngừa ô nhiễm môi trường” sang Điều 21: tiếp thu.

* Cục QLXD đề nghị bổ sung tổ chức, cá nhân: tiếp thu.

	Điều 21. Quy định về gìn giữ, bảo vệ tài nguyên và môi trường biển
Tất cả các tàu thuyền khi hoạt  động trong lãnh hải Việt Nam phải tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật quốc tế có liên quan đến việc gìn giữ, bảo vệ tài nguyên và môi trường biển.
	Điều 20. Quy định về gìn giữ, bảo vệ tài nguyên và môi trường biển
Tổ chức, cá nhân, tàu thuyền khi hoạt động trong lãnh hải Việt Nam phải tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên về gìn giữ, bảo vệ tài nguyên biển và bảo vệ môi trường.
	* Cục QLXD đề nghị bổ sung tổ chức, cá nhân: tiếp thu.
Tổ Biên tập để nghị bỏ, thực hiện theo Luật Biển VN

	Điều 22. Hoạt động thể thao và diễn tập 
Các hoạt động thể thao và  diễn tập trước khi thực hiện phải được sự  chấp thuận của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền
	Điều 21. Hoạt động thể thao và diễn tập 
1. Việc tổ chức các cuộc thi đấu thể thao trên tuyến hàng hải trong lãnh hải Việt Nam phải thực hiện theo quy định của pháp luật, trước khi tiến hành phải thông báo và thực hiện theo chỉ dẫn của Cảng vụ hàng hải.

2. Bộ Giao thông vận tải chỉ  đạo Cục Hàng hải Việt Nam chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức diễn tập công tác phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải, diễn tập về an ninh hàng hải và các diễn tập khác trên tuyến hàng hải trong lãnh hải Việt Nam theo quy định của pháp luật.
	* VụVận tải đề nghị quy định rõ cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận: tiếp thu, quy định lại cho phù hợp, tham khảo Điều 79 NĐ 21/2012/NĐ-CP.
Tổ Biên tập để nghị bỏ, thực hiện theo Luật Biển VN

	Điều 23. Quy định áp dụng  xử phạt đối với tổ chức cá nhân và tàu thuyền vi phạm.
Áp dụng các quy định tại Điều 50 và Điều 53 Luật Biển Việt Nam số 18/2012/QH13 ngày 21/6/2012.
	Điều 22. Quy định về truy đuổi và áp dụng  xử phạt đối với tổ chức, cá nhân và tàu thuyền vi phạm.
1. Các lực lượng tuần tra, kiểm soát trên biển thực hiện quyền truy đuổi tàu thuyền nước ngoài vi phạm các quy định của pháp luật Việt Nam trên tuyến hàng hải trong lãnh hải Việt Nam theo quy định tại Điều 53 Luật Biển Việt Nam số 18/2012/QH13 ngày 21 tháng 6 năm 2012.

Việc xử lý đối với tổ chức, cá nhân và tàu thuyền vi phạm quy định về phân luồng giao thông trong lãnh hải Việt Nam thực hiện theo quy định tại Điều 50 và Điều 53 Luật Biển Việt Nam số 18/2012/QH13 ngày 21 tháng 6 năm 2012.
	* Tập đoàn DKVN đề nghị trình bày lại: tiếp thu.

* Cảng vụ Hải Phòng đề nghị  bổ sung chế tài xử lý vi phạm: sẽ quy định trong Nghị định xử phạt vi phạm hành chính về hàng hải.

	Chương IV
PHỐI HỢP HOẠT  ĐỘNG GIỮA CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CHUYÊN NGÀNH TRONG LÃNH HẢI VIỆT NAM
	Chương IV
PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CHUYÊN NGÀNH TRONG LÃNH HẢI VIỆT NAM
	Bộ Quốc phòng: Điều 24, 26 cân nhắc nội dung quy định căn cứ vào Điều 22 UNCLOS 82, đặc biệt là Khoản 4 Điều 22: tiếp thu chỉnh sửa

	Điều 24. Nguyên tắc và trách nhiệm phối hợp hoạt động quản lý
1. Cảng vụ Hàng hải có trách nhiệm chủ trì, phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành tổ  chức thực hiện. Các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành thực hiện nhiệm vụ quản lý đối với tuyến hàng hải trong lãnh hải theo các quy định của pháp luật, không gây phiền hà, làm ảnh hưởng đến quyền đi qua không gây hại của tổ chức, cá nhân và tàu thuyền; 

2. Các cơ quan quản lý nhà  nước chuyên ngành như: 

Hải  quan, Biên phòng, Cảnh sát  đường thủy,  Hải quân, Cảnh sát biển có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với nhau khi thi hành nhiệm vụ nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động đi qua không gây hại trên tuyến luồng hàng hải trong lãnh hải, đảm bảo cho các hoạt động an toàn và hiệu quả.

3. Các vướng mắc phát sinh liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành khác đều phải được trao đổi thống nhất để giải quyết kịp thời; trường hợp có sự không thống nhất, phải kịp thời thông báo cho Cảng vụ Hàng hải biết để giải quyết theo quy định của pháp luật.

4. Trong trường hợp có vướng mắc phát sinh vượt quá thẩm quyền giải quyết của cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành nào thì cơ quan đó phải kịp thời báo cáo cơ quan quản lý cấp trên của mình để giải quyết ngay; khi cần thiết, các Bộ, ngành có liên quan có trách nhiệm phối hợp với Bộ Giao thông vận tải để giải quyết nhưng chậm nhất là sau 04 giờ, kể từ khi nhận được báo cáo phải thông báo quyết định xử lý của mình cho cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan biết.

5. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình, các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan khác tại khu vực để tổ chức thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật đối với mọi hoạt động hàng hải tại tuyến luồng hàng hải.
	Điều 23. Nguyên tắc và trách nhiệm phối hợp hoạt động quản lý
1. Cục Hàng hải Việt Nam có trách nhiệm chủ trì, phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành tổ chức thực hiện quản lý tuyến hàng hải và phân luồng giao thông trong lãnh hải Việt Nam. Các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành khi thực hiện nhiệm vụ quản lý đối với tuyến hàng hải trong lãnh hải thực hiện theo các quy định của pháp luật, không gây phiền hà, làm ảnh hưởng đến quyền đi qua không gây hại của tổ chức, cá nhân và tàu thuyền; 

2. Các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành như: Cảnh sát biển, Hải  quan, Biên phòng, Cảnh sát đường thủy,  Hải quân, Cảnh sát biển có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với nhau khi thi hành nhiệm vụ nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động đi qua không gây hại trên tuyến hàng hải trong lãnh hải, đảm bảo cho các hoạt động an toàn và hiệu quả.

3. Các vướng mắc phát sinh liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành khác đều phải  được trao đổi thống nhất để giải quyết kịp thời; trường hợp có sự không thống nhất, phải kịp thời thông báo cho Cục Hàng hải Việt Nam giải quyết theo quy định của pháp luật.

4. Trong trường hợp có vướng mắc phát sinh vượt quá thẩm quyền giải quyết của cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành nào thì cơ quan đó phải kịp thời báo cáo cơ quan quản lý cấp trên của mình để giải quyết ngay; khi cần thiết, các Bộ, ngành có liên quan có trách nhiệm phối hợp với Bộ Giao thông vận tải để giải quyết nhưng chậm nhất là sau 04 giờ, kể từ khi nhận được báo cáo phải thông báo quyết định xử lý của mình cho cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan biết.

5. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình, các cơ quan quản lý nhà  nước chuyên ngành có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan khác tại khu vực để tổ chức thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật đối với mọi hoạt động hàng hải trên tuyến hàng hải trong lãnh hải Việt Nam.
	* Bộ Ngoại giao: đề nghị xem xét nội dung liên quan đến trách nhiệm của Cảng vụ hàng hải phù hợp với Điều 25: tiếp thu.

 

* Bộ Quốc phòng: đề nghị  xem lại quy định Cảng vụ hàng hải là CQQLNN chuyên ngành chủ trì, phối hợp trong việc công bố tuyến hàng hải và phân luồng giao thông trong lãnh hải: tiếp thu, chỉnh sửa theo hướng dự thảo NĐ chỉ quy định Cảng vụ hàng hải chủ trì tổ chức thực hiện Nghị định tại khu vực quản lý được giao; trách nhiệm chủ trì chung là của Bộ GTVT.

 

* Vụ MT: đề nghị quy định rõ Cảng vụ hàng hải có trách nhiệm thực hiện nội dung gì: tiếp thu.

 

* Vụ Vận tải đề nghị  xem xét thẩm quyền giải quyết vướng mắc phát sinh là Cảng vụ hàng hải hay Cục HHVN: tiếp thu, chỉnh sửa.

 

* Cảng vụ HH Quảng Bình:

- Chỉnh sửa lại K1 cho rõ ràng: tiếp thu.

- Đề nghị bổ sung Cảng sát biển vào K2: tiếp thu.

* Cảng vụ hàng hải Hải Phòng đề nghị K2 nêu rõ chức năng, nhiệm vụ phối hợp của các cơ quan: tiếp thu.

* BĐATHH MN đề nghị bổ sung các đơn vị bảo đảm ATHH vào khoản 2: quy định như dự thảo là phù hợp, chỉ  điều chỉnh hoạt động QLNN của các cơ quan QLNN.

	Điều 25. Nội dung phối hợp hoạt động quản lý
1. Cảng vụ Hàng hải có trách nhiệm tổ chức phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành, bao gồm:

a) Chủ trì, điều hành việc phối hợp hoạt động quản lý giữa các cơ  quan quản lý nhà nước chuyên ngành;

b) Tổ chức và chủ trì  các hội nghị, cuộc họp với các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành hoặc với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp liên quan khác hoạt động trên tuyến luồng hàng hải để trao đổi thống nhất việc giải quyết những vướng mắc phát sinh trên tuyến hàng hải mình phụ trách;

c) Yêu cầu các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành khác thông báo kịp thời kết quả làm thủ tục và biện pháp giải quyết những vướng mắc phát sinh; yêu cầu doanh nghiệp cảng, chủ tàu, thuyền trưởng của tàu thuyền và các cơ quan, tổ chức liên quan khác cung cấp số liệu, thông tin về hoạt động hàng hải trên tuyến luồng hàng hải;

d) Kiến nghị với Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh tại khu vực giải quyết kịp thời những vướng mắc phát sinh thuộc thẩm quyền của tỉnh hoặc thành phố đó có liên quan đến hoạt  động quản lý nhà nước chuyên ngành tại tuyến hàng hải.

2. Các cơ quan quản lý nhà  nước chuyên ngành khác có trách nhiệm:

a) Phối hợp chặt chẽ để giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các thủ tục liên quan đến tàu thuyền, hàng hóa, hành khách và thuyền viên khi hoạt động trên tuyến hàng hải theo quy định tại Nghị định này;

b) Thông báo kịp thời cho Cảng vụ  Hàng hải biết kết quả giải quyết thủ tục liên quan đến tàu thuyền, hàng hóa, thuyền viên, hành khách khi hoạt động trên tuyến hàng hải;

c) Thông báo ngay cho Cảng vụ Hàng hải biết để phối hợp giải quyết kịp thời những vướng mắc phát sinh sau khi nhận và xử lý thông tin từ Cảng vụ Hàng hải hoặc chủ tàu cung cấp.
	Điều 24. Nội dung phối hợp hoạt động quản lý
1. Cục Hàng hải Việt Nam có trách nhiệm tổ chức phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành, bao gồm:

a) Chủ trì, điều hành việc phối hợp hoạt động quản lý giữa các cơ  quan quản lý nhà nước chuyên ngành;

b) Tổ chức và chủ trì  các hội nghị, cuộc họp với các cơ quan quản lý  nhà nước chuyên ngành hoặc với các cơ quan, tổ  chức, doanh nghiệp liên quan khác hoạt động trên tuyến hàng hải để trao đổi thống nhất việc giải quyết những vướng mắc phát sinh trong quá trình quản lý tuyến hàng hải trong lãnh hải thuộc khu vực quản lý được giao;

c) Yêu cầu các lực lượng thực hiện truy đuổi tàu thuyền nước ngoài vi phạm pháp luật trong lãnh hải; yêu cầu các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành khác thông báo kịp thời kết quả quản lý trên tuyến hàng hải đã được công bố và biện pháp giải quyết những vướng mắc phát sinh; yêu cầu chủ tàu, thuyền trưởng của tàu thuyền và các cơ quan, tổ chức liên quan khác cung cấp số liệu, thông tin về hoạt động hàng hải trên tuyến hàng hải;

d) Kiến nghị với Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh tại khu vực giải quyết kịp thời những vướng mắc phát sinh thuộc thẩm quyền của tỉnh hoặc thành phố đó có liên quan đến hoạt động quản lý nhà nước chuyên ngành tại tuyến hàng hải trong lãnh hải Việt Nam.

2. Các cơ quan quản lý nhà  nước chuyên ngành khác có trách nhiệm:

a) Phối hợp chặt chẽ để giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các thủ tục liên quan đến tàu thuyền, hàng hóa, hành khách và thuyền viên khi hoạt động trên tuyến hàng hải theo quy định tại Nghị định này;

b) Thông báo kịp thời cho Cục Hàng hải Việt Nam hoặc Cảng vụ hàng hải khu vực biết kết quả giải quyết thủ tục liên quan đến tàu thuyền, hàng hóa, thuyền viên, hành khách khi hoạt động trên tuyến hàng hải;

c) Thông báo ngay cho Cục Hàng hải Việt Nam hoặc Cảng vụ hàng hải khu vực biết để phối hợp giải quyết kịp thời những vướng mắc phát sinh sau khi nhận và xử lý  thông tin từ Cảng vụ Hàng hải hoặc chủ  tàu cung cấp.
	* Cảng vụ HH Quảng Bình đề nghị bỏ cụm từ “doanh nghiệp cảng” tại K1 điểm c: tiếp thu.

	Điều 26. Thanh tra, kiểm tra, giám sát chuyên ngành tại vùng biển trong lãnh hải
1. Việc thanh tra, kiểm tra, giám sát của các cơ quan quản lý nhà nước đối với tổ chức, cá nhân, tàu thuyền khi hoạt động trong lãnh hải, vùng biển được thực hiện theo các quy định của Nghị định này và các quy định khác có liên quan của pháp luật.

2. Việc giám sát trực tiếp trên tàu thuyền của các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành chỉ được thực hiện trong các trường hợp sau đây:

a) Tàu thuyền có dấu hiệu rõ  ràng vi phạm pháp luật;

b) Trường hợp cần thiết để bảo đảm quốc phòng, an ninh trật tự an toàn xã  hội và phòng, chống dịch bệnh.

3. Cán bộ, công chức khi thực thi nhiệm vụ được giao có hành vi cửa quyền, bản vị, vụ lợi, sách nhiễu, gây phiền hà, các biểu hiện tiêu cực khác đều bị xử lý theo quy định của pháp luật.
	Điều 25. Thanh tra, kiểm tra, giám sát chuyên ngành tại vùng biển trong lãnh hải
1. Việc thanh tra, kiểm tra, giám sát của các cơ quan quản lý nhà nước đối với tổ chức, cá nhân, tàu thuyền khi hoạt động trên tuyến hàng hải trong lãnh hải Việt Nam được thực hiện theo các quy định của Nghị định này và các quy định khác có liên quan của pháp luật.

2. Việc giám sát trực tiếp trên tàu thuyền của các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành chỉ được thực hiện trong các trường hợp sau đây:

a) Tàu thuyền có dấu hiệu vi phạm pháp luật;

b) Trường hợp cần thiết để bảo đảm quốc phòng, an ninh trật tự an toàn xã  hội, bảo vệ môi trường và phòng, chống dịch bệnh.

3. Người có thẩm quyền khi thực thi nhiệm vụ được giao có hành vi cửa quyền, vụ lợi, sách nhiễu, gây phiền hà, các biểu hiện tiêu cực khác đều bị xử lý theo quy định của pháp luật.
	* Vụ MT đề nghị xem xét bổ  sung nội dung phòng ngừa, kiểm soát ô nhiễm môi trường vào nội dung mục a, khoản 2: tiếp thu quy định tại điểm b khoản 2.

 

* Vụ Vận tải đề nghị  quy định rõ dấu hiệu rõ ràng vi phạm pháp luật: tiếp thu.

* Cảng vụ Hải Phòng đề nghị  thay cụm từ cán bộ, công chức bằng cụm từ người được giao thực thi nhiệm vụ: tiếp thu.

* TCT BĐATHH MB đề nghị sử dụng cụm từ “hoạt động tại vùng biển trong lãnh hải”: tiếp thu, chỉnh sửa.

	Điều 27. Trách nhiệm của các Bộ, ngành và địa phương đối với hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành tại vùng biển
1. Các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có liên quan chịu trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành trực thuộc thực hiện tốt việc phối hợp hoạt động quản lý nhà nước trên tuyến hàng hải.

2. Kiểm tra, thanh tra và xử lý nghiêm các hành vi sai phạm theo quy định của pháp luật.

3. Triển khai thực hiện việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý bảo đảm tạo điều kiện thuận lợi và  hiệu quả cho hoạt động hàng hải trên tuyến hàng hải.
	Điều 26. Trách nhiệm của các Bộ, ngành và địa phương đối với hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành tại vùng biển
1. Các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có  liên quan chịu trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành trực thuộc thực hiện tốt việc phối hợp hoạt động quản lý nhà nước trên tuyến hàng hải.

2. Kiểm tra, thanh tra và xử  lý nghiêm các hành vi sai phạm theo quy định của pháp luật.

3. Triển khai thực hiện việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý bảo đảm tạo điều kiện thuận lợi và hiệu quả cho hoạt động hàng hải trên tuyến hàng hải.
	 


	
	Điều 27. Miễn trừ

Các quy định tại Điều 14 của Nghị định này chỉ thực hiện sau khi Bộ Giao thông vận tải công bố các tuyến hàng hải và phân luồng giao thông trong lãnh hải Việt Nam.
	* Cục Hàng hải Việt Nam:

Bổ sung Điều 27. Miễn trừ

	Chương V
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
	Chương V
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
	 

	Điều 28. Hiệu lực thi hành
Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày        tháng 12 năm 2013.
	Điều 28. Hiệu lực thi hành
Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01       tháng 01 năm 2014.
	 

	Điều 29. Tổ chức thực hiện
1. Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các Bộ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố  trực thuộc Trung ương có liên quan tổ chức thực hiện Nghị định này.

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.
	Điều 29. Tổ chức thực hiện
1. Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các Bộ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có liên quan tổ chức thực hiện Nghị định này.

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.
	 


